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Ngày 

 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

Đón trẻ 

Trò chuyện 

sáng 

- Kiểm tra sức khỏe trẻ trước khi vào lớp.  

- Trao với phụ huynh về thông tin cần thiết. 

- Trò truyện về cơ quan: vị giác, thính giác, khứu giác, thị giác, xúc giác. 

- Cho trẻ chơi các đồ chơi, hát, đọc thơ về chủ đề các giác quan.  

Hoạt động 

học 

MTXQ: 

Tìm hiểu về 

các giác 

quan  

(MT1.1) 

 

Tạo hình: 

Vẽ thêm các 

bộ phận trên 

khuôn mặt 

(MT3.3) 

TC-KNXH: 

 Quan tâm, 

chia sẻ quần 

áo, đồ dùng 

đồ chơi đến 

các bạn gặp 

khó khăn vì 

bão lũ  

(MT4.8) 

Toán: 

Nhận biết 

hình tròn, 

vuông, tam 

giác, chữ nhật 

(MT9.1) 

 

 

 

LQCV: 

Chữ b, e 

(MT3.7) 

Âm nhạc: 

Dạy hát bài 

“Cái mũi” 

(MT2.3) 

 

Thể dục:     

Đi trên ghế 

băng đầu đội 

túi cát        

(MT2.1) 

Vui chơi 

ngoài trời 

- Quan sát: bóng mình dưới nắng (QSXH), cây hoa sứ (QSTN). 

- TCVĐ: chạy tiếp sức (cũ), tung và bắt bóng (mới). 

- TCDG: Bịt mắt bắt dê, Lộn cầu vồng 

- Chơi tự do với các đồ dùng đồ chơi có sẵn ngoài trời: nhảy dây, cầu tuột, 

xích đu, VĐ theo sơ đồ vẽ trên sân, ném bowling, leo thang... 

- Tắm mưa nhân tạo, chơi với cát nước (theo lịch sinh hoạt) 

Vui chơi 

trong lớp 

Góc tạo hình: 

- Chuẩn bị tranh các bộ phận trên cơ thể bé, tranh vẽ các bộ phận còn thiếu 

- Chuẩn bị nhiều nguyên vật liệu cho trẻ thực hiện sản phẩm: bút sáp màu, 

que gỗ, màu nước, ống hút, giấy màu,....  

Góc phân vai:  

- Chuẩn bị các thùng đồ chơi theo chủ đề cho trẻ lựa chọn. 

- Chuẩn bị thêm trang phục, máy tính tiền, bảng hiệu, tranh ảnh 

- Các dụng cụ nấu ăn: bếp, nồi, chén, muỗng, đũa, rau củ, gỏi cuốn, cơm 

cuộn, tạp dề,… 

- Các dụng cụ làm tóc: máy sấy tóc, lược, thun, máy uốn, kẹp, băng đô, 



album các kiểu tóc, sơn móng tay, hộp trang điểm (đã qua sử dụng). 

Góc LQCV: 

- Chuẩn bị thẻ tranh có từ, thẻ chữ, sách báo cho trẻ sưu tầm chữ 

- Bút màu, bút chì, băng giấy cho trẻ sao chép tên góc chơi, tên của trẻ 

- Bộ đồ chơi “Săn chữ”, đômino chữ cái, bài tập tô đồ nét. 

Góc LQVT: 

- Chuẩn bị giấy, bút màu cho trẻ vẽ các hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật 

để làm học cụ chơi  

- Sắp xếp các hình theo quy tắc 

- Chuẩn bị thẻ hình, thẻ số, vòng quay chữ số. 

Góc văn học: 

- Chuẩn bị các nhân vật rời của câu chuyện “Cậu bé mũi dài” 

- Mô hình, rối que nhân vật câu chuyện “Cậu bé mũi dài” 

- Tranh liên hoàn, ti vi kể chuyện. 

Góc âm nhạc:  

- Chuẩn bị nhạc các bài hát về bản thân: Cái mũi, Bạn ở đâu, Tập đếm… 

- Đồ dùng: phách tre, gáo dừa, song loan, vòng đeo tay, mũ âm nhạc,… 

Góc xây dựng: 

- Chuẩn bị thêm cây xanh, bồn cỏ, hàng rào  

- Mô hình các căn nhà, mô hình xích đu, cầu tuột cho trẻ thiết kế 

- Tranh mẫu album công trình, gạch, các khối gỗ, ống chỉ, các loại hộp… 

Ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Củng cố kỹ năng chải răng đúng các bước, vẫy bàn chải khô ráo trước khi 

cất vào tủ. 

- Trẻ biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay 

bẩn (CS15). 

- Có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống: biết mời cô và bạn khi 

ăn, biết chờ đến lượt khi lấy thức ăn. Biết che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp 

(CS17). 

- Biết tự lấy gối, phụ cô xếp giường. Không nói chuyện trong giờ ngủ và 

nhắc bạn cùng thực hiện.  

- Biết cất gối đúng chỗ sau khi ngủ dậy. 

Sinh hoạt 

chiều 

- Ôn luyện kỹ năng rửa tay, lau mặt, đánh răng đúng cách. 

- Giải câu đồ về các giác quan. 

- Cắt dán, tô màu những đồ dùng đồ chơi làm lô tô trong hoạt động làm 

quen với toán. 

- Giáo dục trẻ biết cách giữ vệ sinh và bảo vệ các giác quan. 

- Trao đổi về phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập trong ngày của trẻ. 

- Nêu gương cuối tuần. 

 


